
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 11/2022 mang sang 2,986,252

12/1/2022 Thu bán phiếu 360,000          3,346,252

12/1/2022 Chi chợ 860,000           2,486,252

12/3/2022 Thu bán phiếu 340,000          2,826,252

12/3/2022 Chi chợ 990,000           1,836,252

12/6/2022 Thu bán phiếu 360,000          2,196,252

12/6/2022 Chi chợ 1,140,000        1,056,252

12/6/2022 Phạm Thị Ngọc 500,000          1,556,252

12/6/2022 Khách ăn cơm 50,000            1,606,252

12/7/2022 Quỹ cơm Saigon hỗ trợ kinh phí hoạt động 20,000,000     21,606,252

12/8/2022 Thu bán phiếu 380,000          21,986,252

12/8/2022 Chi chợ 1,021,000        20,965,252

12/8/2022 Chị Huyền - Đà Lạt 200,000          21,165,252

12/10/2022 Thu bán phiếu 380,000          21,545,252

12/10/2022 Chi chợ 804,000           20,741,252

12/13/2022 Thu bán phiếu 380,000          21,121,252

12/13/2022 Chi chợ 915,000           20,206,252

12/13/2022 Nguyễn Văn Ngọc - cựu sinh viên ĐL 200,000          20,406,252

12/15/2022 Thu bán phiếu 380,000          20,786,252

12/15/2022 Chi chợ 910,000           19,876,252

12/16/2022 Ông Nguyễn Văn Định - Quảng Ngãi 100,000          19,976,252

12/17/2022 Thu bán phiếu 380,000          20,356,252

12/17/2022 Chi chợ 640,000           19,716,252

12/20/2022 Thu bán phiếu 380,000          20,096,252

12/20/2022 Chi chợ 912,000           19,184,252

12/22/2022 Thu bán phiếu 360,000          19,544,252

12/22/2022 Chi chợ 5,432,000        14,112,252

12/24/2022 Thu bán phiếu 280,000          14,392,252

12/24/2022 Chi chợ 775,000           13,617,252

12/27/2022 Thu bán phiếu 350,000          13,967,252

12/27/2022 Chi chợ 1,067,000        12,900,252

12/29/2022 Thu bán phiếu 350,000          13,250,252

12/29/2022 Chi chợ 1,052,000        12,198,252

12/31/2022 Thu bán phiếu 380,000          12,578,252

12/31/2022 Chi chợ 4,960,000        7,618,252

12/31/2022 Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Đà Lạt 1,000,000       8,618,252

Cộng 27,110,000   21,478,000    8,618,252

Thu Chi Tồn
2,986,252

2,050,000       

Hỗ trợ 20,000,000     

Tiền bán phiếu 2,530                                                          5,060,000       

21,478,000      

27,110,000   21,478,000    8,618,252

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 
THÁNG 12/2022

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết
* Tồn đầu kì

Tổng chi phí

CMTX

CMKTX

* Tồn quỹ tháng 12/2022



ĐVT: VNĐ
Ngày Diễn giải Khối Đơn giá Thành Tiền

Chả chiên 8.0 100,000 800,000

Chuối 12.0 5,000 60,000

860,000

Thịt xay 7 90,000 630,000

Ruốc 40,000

Xả 45,000

Sú tim 20 7,000 140,000

Rau muống 5 15,000 75,000

Chuối 12 5,000 60,000

990,000

Thịt gà 20 50,000 1,000,000

Rau muống 5 16,000 80,000

Chuối 12 5,000 60,000

1,140,000

Thịt xay 7.0 90,000 630,000

Rau muống 4.0 14,000 56,000

Hành lá 1.0 25,000 25,000

Đậu khuôn 170.0 1,000 170,000

Sú tim 20.0 7,000 140,000

1,021,000

Cá viên chiên 16.0 42,500 680,000

Rau muống 4.0 16,000 64,000

Chuối 12.0 5,000 60,000

804,000

Thịt heo 7 90,000 630,000

Dưa cải 13 13,846 180,000

Rau má 2 22,500 45,000

Chuối 12.0 5,000 60,000

915,000

Chả chiên 8 100,000 800,000

Rau má 2 25,000 50,000

Chuối 12 5,000 60,000

910,000

Chả cá 8 80,000 640,000

640,000

Thịt xay 8 90,000 720,000

Giá cà thơm 105,000

Tiền điện T12/2022 87,000

912,000

Thịt xay 7 90,000 630,000

Rau muống 8 14,000 112,000

Hành lá 1.0 20,000 20,000

Đậu khuôn 170 1,000 170,000

Gạo 100 15,000 1,500,000

Ga 2 1,390,000 2,780,000

Xe chở bún khô 160,000

Chuối 12 5,000 60,000

5,432,000

Thịt xay 7 90,000 630,000

Xả 2 22,500 45,000

Mắm ruốc 1 40,000 40,000

Chuối 12 5,000 60,000

775,000

Thịt gà 15 50,000 750,000

Tiền nước T12/2022 257,000

Chuối 12 5,000 60,000

1,067,000

Chả cá 8.0 80,000 640,000

THÁNG 12/2022
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Điện thoại T10+ 11/2022 352,000

Chuối 12.0 5,000 60,000

1,052,000

Cá ngân 15.0 60,000 900,000

Chuối 12.0 5,000 60,000
Lương cô Hồng T12/2022 2,500,000

Lương phụ bếp ( chị Minh Ngọc)
T12/2022

1.0 1,500,000 1,500,000

4,960,000

21,478,000Tổng
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